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Học kỳ I; Năm học 2023-2024
Môn Giáo dục công dân; Lớp 9

Trắc nghiệm: 15 câu (Mỗi câu 0,33 điểm; tất cả 5,0 điểm); Tự luận: 3 câu (5,0 điểm)
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	Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại 
	4. Bảo vệ hòa bình
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(0,5 đ)
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	5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Hợp tác cùng phát triển
	3
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	3,33

	Tổng số câu
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Học kỳ I; Năm học: 2023 – 2024
Môn: Giáo dục công dân; Lớp: 9

	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề/

Bài


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Quan hệ với bản thân
	1. Tự chủ
	Nhận biết:
- Biết khái niệm về Tự chủ;
- Nêu được biểu hiện, tác dụng của tự chủ;

Thông hiểu: Xác định được hành vi đúng/sai
Vận dụng thấp: 
Hiểu, xác định được hành vi phù hợp trong từng hoàn cảnh, tình huống
	2TN
	1TN

	1TN

	

	2
	Quan hệ với công việc
	2. Chí công, vô tư
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm Chí công vô tư;

- Nêu được biểu hiện chí công vô tư của học sinh;

- Biết được hành vi đúng/sai trong thể hiện sự chí công vô tư
	1TN;

1 TL
	
	
	

	
	
	3. Dân chủ và kỷ luật
	Nhận biết:

- Biết được nội dung của dân chủ

- Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật
Thông hiểu:

- Mối quan hệ giữa dân chủ và các quyền công dân

Vận dụng thấp:

- Hiểu, xác định được hành vi phù hợp trong từng hoàn cảnh, tình huống
	2TN
	  1TN
	 1TN
	

	3
	Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại 
	4. Bảo vệ hòa bình
	Nhận biết:

- Biết ngày Quốc tế vì hòa bình
Thông hiểu:
- Hiểu được lý do vì sao phải bảo vệ hòa bình;
- Hiểu được trách nhiệm bảo vệ hòa bình là của toàn nhân loại

Vận dụng: xác định được việc làm từ tình huống thực tế
	1TN

	0,5TL;

1TN

	0,5 TL
	

	
	
	5. Tình hữu nghị  giữa các dân tộc trên thế giới;  Hợp tác cùng phát triển
	Nhận biết:

- Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta;

- Nêu được ý nghĩa của tình hữu nghị, hợp tác;

- Nêu được biểu hiện của tình hữu nghị

- Biết được hành vi đúng/sai trong thể hiện tình hữu nghị, hợp tác
Thông hiểu: Hiểu được bản chất của sự việc thực tế có liên quan

Vận dụng thấp:

- Đối chiếu thực tế để xác định sự hợp tác quốc tế của nước ta trong từng lĩnh vực
- Phân tích sự việc thực tế về xây dựng tình hữu nghị
Vận dụng cao:

- Xác định việc làm của bản thân trong việc xây dựng tình hữu nghị, hợp tác trong một sự việc cụ thể
	3TN
	0,25 TL
	1TN;
0,25 TL
	0,5TL

	Tổng
	
	9TN
1TL
	3TN
3/4TL
	3TN
3/4TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	KIỂM TRA GIỮA KỲ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: Giáo dục công dân – LỚP: 9    

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất:  
Câu 1. Tự chủ là

A. tự lo liệu cuộc sống cho mình.                           B. làm chủ bản thân.                                               
C. thực hiện phát huy dân chủ.                               D. biết đề cao vai trò của mình.                 

Câu 2. Câu nào dưới đây nhắc nhở mọi người phải biết tự chủ?
A. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.               B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.                                            C. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng                          D. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Câu 3. Một người biết tự chủ sẽ
A. đáp trả lại ngay mỗi khi bị người khác châm chọc, khiêu khích.

B. không bằng lòng khi ý kiến của mình bị mọi người phản bác, chê bai. 
C. trấn an bạn bè, tìm cách giải quyết khi công việc của nhóm gặp sự cố.
D. nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình khi bị người khác gây áp lực.
Câu 4. Nếu bị bạn trong trường nói xấu trên mạng xã hội, em sẽ làm gì?
A. Lên mạng đáp trả lại bằng lời lẽ tương xứng.    B. Lập tức nhờ người đến gặp bạn để đe dọa.

C. Im lặng, cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng.             D. Bình tĩnh tìm hiểu để có cách giải quyết hợp lý. 
Câu 5. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống (...) trong dòng dưới đây để có nguyên văn lời dạy của Bác Hồ dành cho cán bộ: 

“.................................,  chí công vô tư.”
A. Cần kiệm, liêm chính.                                         B. Phát huy dân chủ

C. Tuân thủ kỷ luật.                                                 D. Trách nhiệm, gương mẫu                     
Câu 6. Nói về mối quan hệ giữa Dân chủ và Kỷ luật, ý kiến nào sau đây là đúng?

A. Dân chủ không có liên quan gì với Kỷ luật.      B. Dân chủ đóng vai trò chính, Kỷ luật có vai trò phụ.

C. Kỷ luật có vai trò quan trọng hơn Dân chủ.       D. Dân chủ và Kỷ luật có mối quan hệ hai chiều.
Câu 7. Quyền nào dưới đây có liên quan mật thiết với việc phát huy dân chủ của người dân?

A. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.                 B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền tự do ngôn luận.                                     D. Quyền sở hữu tài sản.
Câu 8. Bản chất của sự dân chủ được thể hiện đầy đủ và rõ ràng nhất trong ý nào sau đây?

A. Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong.

B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

D. Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước.
Câu 9. Trong các việc làm sau, việc làm nào chưa thể hiện tính dân chủ?
A. Giáo viên chủ nhiệm đề nghị học sinh góp ý về hoạt động giáo dục của nhà trường.
B. Liên đội trưởng tiếp thu những đề nghị của các chi đội về nội dung sinh hoạt trại.
C. Lớp trưởng chỉ định người làm sản phẩm dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của lớp.

D. Chủ nhiệm câu lạc bộ đề nghị các thành viên đề xuất mức đóng góp kinh phí hoạt động.
Câu 10. Ngày kỷ niệm Quốc tế hòa bình là ngày
       A. 03/02                               B. 30/4                                C. 21/9                              D. 01/12
Câu 11. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của 
A. các nước, các dân tộc đang xảy ra tình trạng chiến tranh.
B. lực lượng giữ gìn hòa bình của tổ chức Liên Hiệp Quốc.
C. các cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới.
D. tất cả các quốc gia, các dân tộc; của toàn nhân loại. 
Câu 12. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là

A. quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác      

B. sự chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau gữa các nước.

C. mối quan hệ gắn kết của các nước cùng chung thể chế chính trị.

D. tình đoàn kết giữa các nước cùng nằm trong một khu vực địa lý.

Câu 13. Việc làm nào dưới đây không phù hợp với việc xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc?

A. Giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai trên thế giới.
B. Chỉ đề cao truyền thống văn hóa, lịch sử của nước mình.
C. Tìm hiểu, trân trọng vẻ đẹp của trang phục các dân tộc khác.
D. Tham gia hoạt động giao lưu với thanh thiếu nhi quốc tế.
Câu 14. Khi bàn về tình hữu nghị và sự hợp tác, em sẽ không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Việt Nam chỉ hợp tác với các nước có cùng chế độ chính trị và thể chế xã hội.
B. Tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các dân tộc đã góp phần bảo vệ hòa bình.

C. Hiện nay, sự hợp tác quốc tế luôn cần thiết và quan trọng đối với tất cả các nước.
D. Học sinh cần sớm rèn luyện tinh thần hợp tác trong học tập, lao động, sinh hoạt,....

      Câu 15. Trong thời gian đầu thập niên 20 của thế kỷ XXI, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã thể    

      hiện rõ tình hữu nghị, hợp tác trong việc 

A. đấu tranh chống tệ nạn buôn người.                      B. phòng chống dịch bệnh Covid-19.                         
C. ngăn chặn các tổ chức khủng bố.                           D. hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu.
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Thế nào là chí công vô tư? Nêu một việc làm thể hiện sự chí công vô tư của học sinh.
Câu 2. (2 điểm) Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình? Từ đầu tháng 10/2023 đến nay, cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã gây nhiều mất mát, đau thương cho người dân hai bên. Là học sinh, em có mong muốn hoặc đề nghị gì trước sự việc này?
Câu 3. (2 điểm) Ngày 20/09/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi động dự án nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả để giải quyết những thách thức về năng lượng đô thị của thành phố. 
       a) Việc khởi động dự án nêu trên đã cho thấy điều gì trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ? Lợi ích thu được từ dự án này là gì?
       b) Theo em, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để gián tiếp góp phần giúp dự án được thực hiện thành công?
Bài làm phần Tự luận:
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý trả lời đúng nhất.   
a) Đáp án:       
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	B


 b) Ghi điểm: đúng mỗi câu được 0,33 điểm; đúng 3 câu được 1 điểm.  
B. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1 (1 điểm)
        - Nêu được khái niệm Chí công vô tư: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị (0,25 điểm), giải quyết công việc theo lẽ phải (0,25 điểm), xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân (0,25 điểm)
        - Nêu được việc làm phù hợp (0,25 điểm)
Câu 2 (2 điểm) 
        a) Giải thích với các ý sau:
        - Hòa bình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên (0,5 điểm); chiến tranh thì mang lại đau thương, đói nghèo, bệnh tật, … (0,5 điểm)
        - Hiện nay, chiến tranh và xung đột vũ trang còn đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới (0,25 điểm) và là nguy cơ đối với nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới (0,25 điểm);
        b) Nêu được việc làm phù hợp:

        - Kêu gọi hai bên ngừng bắn, tiến hành đàm phán, thương lượng (0,25 điểm);
        - Tổ chức giúp đỡ, cứu trợ cho người dân là nạn nhân của cuộc xung đột (0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm)

        a) 
        - Thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa hai nước (0,5 điểm);

        - Lợi ích có được: Học hỏi, tiếp thu về công nghệ năng lượng tái tạo và cách sử dụng năng lượng hiệu quả (0,25 điểm); giải quyết khó khăn về nguồn năng lượng đô thị của thành phố (0,25 điểm)
        b) Việc cần làm của người dân:
        - Thể hiện tình cảm đoàn kết, thân thiện với cán bộ, chuyên gia làm dự án và khách du lịch đến từ nước bạn (0,5 điểm)

        - Tích cực ủng hộ dự án (0,25 điểm), 

        - Tiết kiệm trong sử dụng năng lượng (0,25 điểm), 

A








